
(1) (2) (3) (4) (5)

1
Trần Văn Phương

Bí thư ĐU, Chủ tịch 

HĐND xã Minh Đức

Chủ tịch 

HĐND xã Minh Đức

được đề xuất chỉ định 

theo mục 7, Kết luận số 

167-KL/TW ngày 13/6/2025  

2 Lưu Quốc Nhật PBT ĐU xã Minh Đức ĐB huyện chuyển về

3 Lê Thanh Hoàng UVBTV ĐU, Trưởng Ban 

XD Đảng xã Minh Đức

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND xã Minh Đức ĐB huyện chuyển về

4 Lê Viết Vẻ UVBTV ĐU, Chủ nhiệm 

UBKT ĐU Minh Đức

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội 

HĐND xã Minh Đức

được đề xuất chỉ định 

theo mục 7, Kết luận số 

167-KL/TW ngày 13/6/2025  

5
Lê Xuân Thắng

UVBTV ĐU, PCT HĐND 

xã Minh Đức PCT HĐND xã Minh Đức ĐB xã Tân Hiệp chuyển về

I. Đại biểu huyện phân bổ về và xã khác chuyển qua (8 đại biểu)

HĐND XÃ MINH ĐỨC

THƯỜNG TRỰC HĐND

Phụ lục

 DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ MINH ĐỨC (mới) KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 01/7/2025 của Thường trực HĐND xã Minh Đức)

Ghi chúSTT Họ và tên đại biểu Chức vụ, đơn vị công tác 
Chức danh thuộc HĐND xã 

Minh Đức khóa XII



6 Nguyễn Quang Cường PTB Kinh tế - Ngân sách 

HĐND xã Minh Đức

PTB Kinh tế - Ngân sách 

HĐND xã Minh Đức ĐB xã Tân Lợi chuyển về

7 Nguyễn Văn Hạ đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

8 Đỗ Đình Lạng đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

1 Mai Ngọc Thoan

ĐUV, PCT UBMTQVN

CT Hội ND xã Minh Đức

2 Hoàng Văn Toán PCVP ĐU xã Minh Đức

3 Nông Văn Đàm UV UBKT Minh Đức

4 Nguyễn Thị Kim Nhã Công chức xã Minh Đức

5 Lại Thị Hồng Hà Bí thư Chi bộ ấp

6 Nguyễn Đức Anh BCH QS xã Minh Đức

7 Võ Thị Thanh Phúc Hội LHPN xã

8 Trần Thị Ngọc Tính Người hoạt động KCT

9 Đặng Thiên Phát Trưởng ấp 1A

10
Nguyễn Thị Mỹ Phương

HT trường TH và THCS 

Minh Đức

11 Nguyễn Thành Phong Bí thư chi bộ ấp 1B

12 Điểu Lành Trưởng Sóc Ruộng

13 Nguyễn Văn Minh  Trưởng ấp Đồng Dầu

14 Hoàng Thị Ngân Trạm trưởng trạm y tế xã

15 Ngô Tuấn Long đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

16 Nguyễn Thị Bích Thủy đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

II. Đại biểu xã Minh Đức cũ (22 đại biểu)



17 Hồ Thị Hồng Nhãn đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

18 Phan Văn Cảnh đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

19 Trần Phi Hùng đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

20 Dương Văn Lộc đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

21 Đào Anh Vũ đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

22 Hồ Văn Đài đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

1 Nguyễn Văn Chiều Phó Trưởng ấp 4

2 Trương Văn Hiệp Công chức xã Minh Đức

3 Nguyễn Thị Hoan đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

4
Đỗ Xuân Hùng

Lực lượng bảo vệ cơ sở

ấp 2

5 Lê Thị Lập Công chức xã Minh Đức

6 Nguyễn Thị Liên CB chi hội phụ nữ ấp

7 Lê Thị Lý CB Chi hội CTĐ ấp

8 Phạm Phương Nam Trạm trưởngY tế xã

9
Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

10 Lê Thị Ánh Nguyệt Công chức xã Minh Đức

11
Hoàng Văn Phúc

PTB Văn hóa - Xã hội xã 

HĐND xã Minh Đức

PTB Văn hóa - Xã hội xã 

HĐND xã Minh Đức

12 Nguyễn Thị Phương Công chức xã Minh Đức

13
Nguyễn Thị Quý

UVBTV ĐU, CT UB 

MTTQ VN xã Minh Đức

III. Đại biểu xã Minh Tâm (20 đại biểu)



14

Phan Văn Sự
Chi Hội trưởng Hội CCB 

ấp 3

15
Phạm Thị Trà

ĐUV, PCT UBMTQVN

CT LHPN xã Minh Đức

16
Trần Thanh Tùng

BCHQS xã Minh Đức

17 Đỗ Thị Uyên Trưởng BQL sóc 5

18 Đỗ Xuân Chiến đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

19 Nguyễn Quốc Trung đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

20 Lê Thị Thúy Phượng đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

1 Nguyễn Văn Sót Bí thư Chi bộ ấp

2 Từ Sơn Vũ Cán bộ ấp

3 Lê Mạnh Tuấn CAX Minh Đức

4 Nguyễn Thị Thu Hiền Công chức xã Minh Đức

5 Trần Văn Thắng BCHQS xã Minh Đức

6 Đào Thị Nữ

Hiệu trưởng trường TH

-THCS An PHú

7 Nguyễn Thị Vân

CHT chi hội phụ nữ 

ấp Tằng Hách

8 Nguyễn Văn Lâm Trưởng ấp Tằng Hách

9 Nguyễn Văn Huy BT chi bộ ấp Tằng Hách

10 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chi hội Phụ nữ ấp Phố Lố

11 Trần Thị Hồng Trang Bí thư chi bộ ấp Phố Lố

12 Cao Thanh Nhàn Bí thư chi bộ, Trưởng  ấp 

IV. Đại biểu xã An Phú (19 đại biểu)



13 Hoa Xuân Huệ Ấp đội ấp Bình phú

14 Bùi Văn Ngoạn Cán bộ ấp

15 Đỗ Thị Chàn Trưởng ấp Sóc Rul

16 Nguyễn Duy An

Tổ trưởng tổ an ninh trật 

tự CS ấp Sóc Rul

17 Nguyễn Thị Hồng Diệu

CHT Chi hội phụ nữ ấp 

Sóc Rul

18 Mai Hoàng Phúc đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

19 Mai Thị Luyến đã xin nghỉ và dự kiến thôi ĐB

Tổng số đại biểu: 69 ĐẠI BIỂU (I+II+III+IV)
























